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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

26/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG

2400841988

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN 
TUẤN PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973284754-0947624583
Email: nguyenquocthuongbg@gmail.co

m

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép 

4641

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu 

4661

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, công trình điện đến 
35Kv. Xây lắp công trình gầm, nhà máy nước; Xây dựng vách 
ngăn nhà xưởng.

4290

5. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng 

4100

6. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản 

0899

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông 

4210

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng 

4663

13. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện nhẹ; Hệ thống phòng cháy chữa 
cháy; Điện dân dụng và công nghiệp.

4321(Chính)

14. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng 

7020

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thang máy. Hệ thống máy bơm 
nước; Lắp đặt hệ thống máy nén khí; Lắp đặt trần thạch cao; 
Lắp đặt hệ thống mạng, camera giám sát.

4329

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Phá dỡ 4311

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 122062894

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC THƯỞNG Nam
24/04/1983 Kinh Việt Nam

18/10/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       122062894
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC THƯỞNG Nam

24/04/1983 Kinh Việt Nam

18/10/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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